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PT Micolin 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 

10,45% w/v}; 10% (w/v) 

(tương ứng citicolin 100 mg/ ml) 

® 
| MINH AN 

30ml 
Dung dịch uống 

Hộp 1 chai x 30 ml 

PT Micolin 
Thành phần: Mỗi chai chứa 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 10,45% 
wiv): 10% (wiv) (tương ứng citicolin 100 
mg/ml) 

Chi định: 
Điều ae loạn thần kinh vả nhận thức liên 
quan đến đột quy. 
Điều trị rối loạn thần kinh và nhận thức liên 
quan đến chắn thương đầu. 
Cách dùng và liều dùng: 
Liều dùng: 

lớn: 
Liêu khuyến cáo từ 500 - 2000 mg/ngay 
(tương ứng 5 - 20 ml/ngày), tùy thuộc mức độ 
nghiêm trọng của bệnh. 
Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trẻam: 
Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đó chỉ sử 
dụng theo chỉ định của bác sỹ, khi lợi ích lớn 
hơn nguy cơ có thể xảy ra. 
Cách Ew 
Uống thuốc trong hoặc sau bữa ăn, Có thé 
uống trực tiếp hoặc pha với nước (khoảng 
120ml) để uống. 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng 

Số lô SX/Lot.No: 

1 Ngày SX/MIg: 

bệ. Hạn dùng/Esp: 

Ngày tháng năm 2025 

Ry Pre: 

PT Micolin 
Gticolin (equivalent to Citicolin sodium 

10,45% w/v): 10% (w/v) 

(equivalent to citicolin 100 mg/ ml) 

® 30ml 
Oral Solution 

Box of 1 bottle x 30 mi 

PT Micolin 
Chống chỉ định va các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ | 

dưới 30°C | 
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất | 

Reg.Na: SOK 

“. 

‘THES BOX E SUITABLE 
(FOR RECYCLING 

Nhà sản xuất: 
CONGTY CP DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX 

$ố 358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
SX toi: Nha mdy dược phẩm số 2, Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, 
Huyện Mã Linh, TP.Hà Mại 
Nhà phản phối: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC MINH AN 
Số 190-TTS Khu Ba Thị Tay Nam Linh Bim, P. Hoàng Liệt, 
(1 Hoàng Mại, Hà Nội 

Nhãn chai 

/ ~ 

Thành phần: Mỗi chai chứa 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 
10,45 % wiv): 10% (wiv) (tương ứng 
citicolin 100 mg/ml) 
Tá dược............................- vừa đủ 1 chai 
Cách dùng và liều dùng: 
Liễu dùng: 
Người lớn: Liều khuyến cáo từ 500 - 2000 
mg/ngay (tương ứng 5 - 20 ml/ngày), tùy 
thuộcfnức độ nghiêm trọng của bệnh. 
Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trẻ em: Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, 
do đó chỉ sử dụng theo chỉ định của bác 
sỹ, khi lợi ich lớn hơn nguy cơ có thể xảy 
ra. 
Cách dùng: Uống thuốc trong hoặc sau 
bữa ăn. Có thé udng trực tiếp hoặc pha 
với nước (khoảng 120ml) dé uống. 

PT Micolin 
Dung dịch uéng 

®
 

MINH AN 30ml 

Chỉ định: Điều trị rối loạn thần kinh và 
nhận thức liên quan đến đột quy. 
Điều trị rối loạn thần kinh và nhận thức 
liên quan đến chắn thương đầu. 
Chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kém theo. 

DUNG THEO LIEU CHÍ ĐỊNH 
Để xa tam tay trẻ em 

Đọc ky hướng 
Nhà sản xuất: 
CONG TY CP DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX 
Nhà phân phối: 
(ÔNG TY TNHH CONG NGHỆ DƯỢC MINH AN 

[ET só lô sx: 

be Han dùng: 

dẫn sử dung trước khi dùng 
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PT Micolin 
Gticolin (tương đương Citicolin natri 

10,45% w/w): 10% (w/v) 

(tương ứng citicolin 100 mg/ ml) 

SA 

Hop 1 chai x 60 mi 

PT Micolin 
Thanh phần: Mỗi chai chứa. 
Giticolin (tương đương Citicolin natri 
10,45% wiv): 10% (w/v) (tương ứng citicolin 
100 mg/ml). 
THƯƯỢU: os teiecs iemessrnecesnanedl vừa đủ 1 chai 
Chỉ định: 
pace linh kinh và nhận thức liên 
quan đến 
Điều trị rối Em Tản kinh và nhận thức liên 
quan đến chắnthương dau 
Cách dùng và liều dùng: 
Liều dùng: 

lớn: kh khuyến cáo từ 500 - 2000 mgingay 
{tương ứng 5 - 20 mi/ngay), tùy thuộc mức 

độ nghiêm trọng của bệnh. 
Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trẻ em: 
Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đó chỉ 
sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, khi lợi ích 
E171 leat 

mm `. Có thể 
vg tục to fa pha với tước Oc 

Để xa tằm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước. 

khi dùng 

Citicolin (equivalent to Citicolin sodium 

10,45% w/v): 10% (w/v) 

(equivalent to citicolin 100 mg/ ml) 

PT Micolin 

Ngày 42 tháng ef năm 2025 

Box of 1 bottle x 60 ml 

PT Micolin 
Chống chi định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 
Bào quan: Nơi khô, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C 

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất 

DO NOT EXCEED INDICATED DOSE 

att 

we MEDIPLANTEX 

Nhà sản xuất: 
CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

6 358 đường Giải Phóng, P. Phương List, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội 
SX tl: Nha máy dược phẩm số 2, Thôn Trung Hộu, Xã Tin Phong, 
Huyện Mé nh, TP.Hồ ội 

60ml @> 60ml Nhà phân phốt CÔNG TY THHH CÔNG NGHỆ DƯỢC MINH AN - 
wy) Số 180-TT5 Khu 86 Thị Tay Nam Linh Đàm, P Hoàng it, | MINH AN Dung dịch uống MINH AN Oral Solution | qweansMa,tàji 

a a ™ ~ 
a “~~ 

\ Ỷ | | 

| . 
| 
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Nhãn chai 

Thanh phan: Mỗi chai chứa Ry Chỉ định: 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 10,45 z Điều trị rối loạn uae kinh và nhận thức liên 
% wiv): 10% (wiv) (tương ứng citicolin 100 quan dén dét qu 
Lela Điều trị rối loan thần kinh và nhận thức liên 
Tả dƯỢC:cccccciaaaa vừa đủ 1 chai quan đến chắn thương đầu. 
Cách d Hi vã liều dùng: ~ + Chống chỉ định và các thông tin khác: 
prise dùng: Xem SE] tờ hướng dẫn sử dụng thuốc = icolin fs khuyén cdo tir 500 - 2000 mg/ngay 
(tương ứng 5 - 20 Nà” tùy thuộc mức 
độ nghiêm trọng của bén! 
Người cao tuổi: Không Me cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trẻ em: 
Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đỏ chỉ 
sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, khi lợi ích 
lớn hơn nguy cơ có thể xảy ra. 
Cách dùng: 
Uống thuốc trong hoặc sau bữa ăn. Có thể 
uống trực ti Tham pha với nước (khoảng 
120ml) đề u 

Dung dịch uống 

® 
MINH AN 60ml 

HÙNG THEO LIỀU CHỈ ĐỊNH 
xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
khi dùng 

Nhà sin xuất: 
CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 
Nhà phản phối: 
CONG TY THHH (ÔNG NGHỆ DƯỢC MINH AN 

Số lõ SX: 

te Han dùng: 
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PT Micolin 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 

10,45% w/v): 10% (w/v) 

(tương ứng citicolin 100 mg/ ml) 

Hộp 1 chai x 120 ml 

PT Micolin 
Thành phần: Mỗi chai chứa 
Citicolin (tương đương Citicolin natri 
10,45% we 10% (wiv) (tương ứng citicolin 

vừa đủ 1 chai 
Chỉ định: 
Điều a rồi loan than kinh và nhận thức liên 
on đến đột quy 
Điều trị rối loạn niên kinh và nhận thức liên 
quan đến chắn thương đầu 
Cách dùng và liều dùng: 

u dùng: 
Người lớn: 

i khuyén cáo từ 500 - 2000 mg/ngay 
(tương ứng 5 - 20 mi/ngay), tùy thuộc mức 
độ nghiêm trọng của bệnh. 
Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trẻ em: 
Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đó chỉ 
sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, khí lợi ích 
lớn hơn nguy cơ có thé xảy ra. 
Cách dùng: 
i thuốc trong hoặc sau bữa ăn. Có thé 

trực tiếp hoặc pha với nước (khoảng 
po ng uống. 

Ngày 40 tháng e{ năm 2025 

R Prescri 

Citicolin (equivalent to Citicolin sodium 

10,45% w/v): 10% (w/v) 

{equivalent to citicolin 100 mg/ mi) 

PT Micolin 

Box of 1 bottle x 120 mi 

PT Micolin 
Chống chi định và các thông tin khác: | 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, | 

nhiệt độ dưới 30°C 
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất 

DO NOT EXCEED INDICATED DOSE 

(Mje MEDIPLANTEX 
50 Reg.No: 

IM Ox 
| 

| 
| 

FORREOVOING = | 

| 

THIS BOX IS SUITABLE 

Để xa tầm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước Nhà sản xuất: 

khi dùng CONG TY CP DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX 
Số 358 đường Giải Phóng, P Phương Liệt, 0.Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
SX tai: Nhd máy được phẩm số 2, Thân Trung Hậu, XB Tin Phong, 

[> Huyện Mê Linh, TP. Ha Nội 
Ww) 120ml H 120m] | Mphsaptai: ONG TY THHH CONG NGHE DUGC MINH AN 

TRÍ 530-115 anu B8 TH Ty Nam Linh Bm, P Hodng Lệ | 
MINH AN Dung dịch uống MINH AN Oral Solution | q HoingMai, Hà Nội | 

= 

‘ f _ =~. | 

/ ee = 
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| | 

| | 

Nhãn chai 

Thành phần: Mỗi chai chứa LR Chỉ định 
Citicolin (tương đương Citicolin natri Điều trị rối loạn thần kinh và nhận thức liên 
10,45 % wiv): 10% (wiv) (tương ứng quan đến đột quy. 
citicolin 100 mg/ml) Điều trị rối loan thần mm và nhận thức liên 

....VỮa đủ 1 chai 

Liêu khuyến cáo từ 500 - 2000 mg/ngày 
(tương ứng 5 - 20 mi/ngay), tùy thuộc 
mức độ nghiêm trọng của bệnh. 

Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều 
chỉnh liều. 
Trễ em: 
Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đó 

| chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, khi 
| lợi ích lớn hơn OTA xay ra. 

Cach ding: 
Uống thuốc trong hoặc sau bữa ăn. Có 

| thể uống trực vì hoặc pha với nước 
(khoảng 120ml) đi NUNG, 

PT Micolin 
Dung dịch uống 

® 
MINH AN 120ml 

quan đến chắn thương đầu. 
Chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 

DÙNG THEO LIỀU CHỈ ĐỊNH 
Đễ xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
khi dùng 

mí Nhà sản xuất: 

(ŨNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 
Nha phản phối: 

CONG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC MINH AN 

Số lô SX: 

bí Hạn dùng: 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

#x PT Micolin 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Dé thuốc xa tam tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thành phần công thức thuốc 

Thành phan duoc chất: Citicolin (tương đương citicolin natri 10,45% w/v): 10% (w/v) 

(tương ứng citicolin 100 mg/ml) 

Thanh phan tá dược: Dung dich sorbitol 70%, glycerin, methylparaben, propylparaben, 

acid citric khan, natri citrat, sucralose, ponceau 4R, hương dâu lỏng, nước tinh khiét vira 

du. 

Dang bào chế: Dung dich uống 

Mô tả dạng bào chế: Dung dịch màu hồng, hương dâu, vị ngọt. 

Chỉ định 

— Điều trị rối loạn thần kinh và nhận thức liên quan đến đột quy. 

— Điều trị rối loạn thần kinh và nhận thức liên quan đến chấn thương đầu. 

Cách dùng và liều dùng 

Liễu dùng 

— Người lớn: Liều khuyến cáo từ 500 — 2000 mg/ngày (tương ứng 5 — 20 ml/ngay), tùy 

thuộc mức độ nghiêm trọng của bệnh. 

— Người cao tuổi: Không yêu cầu phải điều chỉnh liều. 

— Trẻ em; Kinh nghiệm điều trị còn hạn chế, do đó chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, 

khi lợi ích lớn hơn nguy cơ có thể xảy ra. 

Cách dùng: 

— Uống thuốc trong hoặc sau bữa ăn. 

— Có thê uống trực tiếp hoặc pha với nước (khoảng 120 ml) để uống. 

Chống chỉ định. 

— Quá mẫn với citicolin hoặc bất cứ thành phan nào của thuốc. 

— Bénh nhân bị tăng trương lực hệ thần kinh phó giao cảm. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Cảnh báo ta được: 

— Thuốc chứa 23,5 mg natri trong mỗi 5 ml, tương đương 1,18% trong khẩu phan natri 

tối đa mỗi ngày được khuyến cáo cho người lớn là 2 g. 

1/4 
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— Thuốc chứa propylparaben (propyl p-hydroxybenzoat) va methylparaben (methyl p- 

hydroxybenzoat): Có thé gây các phản ứng di ứng (có thể xảy ra chậm). 

— Thuốc chứa 0,7 g sorbitol trong 5 ml. Bệnh nhân bị rối loạn không dung nap fructose 

do di truyền không nên được chỉ định thuốc này. 

— Sorbitol có thé gây những triệu chứng tiêu hóa khó chịu và cho tác dụng nhuận trường 

nhẹ. 

— Thuốc chứa ponceau 4R: Có thé gây các phản ứng dị ứng. 

— Thuốc chứa 82,5 mg propylene glycol trong 5 ml. 

Sir dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

— Chưa có dé liệu nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con 

bú. Do đó, chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp cần thiết, khi lợi ích lớn hơn nguy cơ. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Thuốc không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đánh ké đến khả năng lái xe, vận hành 

máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Tương tác của thuốc 

— Citicolin làm tăng tác dụng của thuốc chứa L-Dopa. Citicolin không được dùng đồng 

thời với thuốc chứa meclofenoxat. 
Tương ky của thuốc 

— Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với 

các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) 

— Bảng tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp 

(ADR > 1/10), thường gặp (1/100 <ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100), 

hiếm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000); không biết 

(không thé ước tính tần suất từ dữ liệu có sẵn). 

Rất hiếm gặp (ty lệ < 1/10000) bao gồm: 

— Rối loạn tâm thần: Ao giác. 

— Rối loạn hệ thần kinh: Đau đầu, chóng mặt. 

— Rối loạn mạch máu: Tăng huyết áp, hạ huyết áp. 

— Rối loạn hô hap, ngực, trung thất: Khó thở. 

— Rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy thường xuyên. 

— Da và mô dưới da: Đỏ bừng, mày day, phát ban, ban xuất huyết. 

— Toàn thân: Gn lạnh, phù nề. 

2/4
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Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dung 

thuốc 

Quá liêu và cách xử trí 

Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Trong trường hợp dùng quá liều, tích cực theo dõi dé có biện pháp xử ly kip thoi. 

Dac tinh duge luc hoc 

Nhóm dược lý: Thuốc hướng than kinh và thuốc bổ thần kinh 

Mã ATC: N06BX06 

Citicolin kích thích sinh tổng hợp các phospholipid của màng tế bào thần kinh, đã được 

chứng minh trong các nghiên cứu quang phổ cộng hưởng từ. Do đó cải thiện chức năng 

hoạt động của màng tế bao, chăng hạn như các hoạt động của bơm vận chuyển ion và 

các receptor trong nó, những yếu tố cần thiết cho sự dẫn truyền thần kinh. 

Citicolin giúp ôn định màng tế bào, tăng quá trình tái hấp thu trong chứng phù não. 

Nghiên cứu thực nghiệm chi ra rằng citicolin ức chế hoạt hóa một số phospholipase 

(AI. A2, C và D), làm giảm sự hình thành gốc tự do, ngăn sự phá hủy hệ thống màng 

và bảo vệ hệ thống chống oxy hóa. như glutathion. 

Citicolin bảo vệ nguồn dự trữ năng lượng tế bao thần kinh, ức chế quá trình apoptosis 

và kích thích tổng hợp acetylcholin. Các thí nghiệm cũng cho thấy citicolin có hiệu qua 

phòng ngừa và bảo vệ thần kinh trong trường hợp thiếu máu cục bộ. 

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy citicolin cải thiện đáng kể chức năng của bệnh nhân 

bị đột quy do thiếu máu cục bộ cấp tính, đồng thời làm chậm tiến triển các chấn thương 

não do thiếu máu cục bộ trong các xét nghiệm hình ảnh thần kinh. 

Đối với bệnh nhân chấn thương đầu, citicolin làm tăng tốc độ phục hồi, làm giảm thời 

gian và cường độ của các hội chứng sau chấn thương. 

Citicolin cải thiện mức độ chú ý và nhận thức, tac dụng tốt với chứng mất trí nhớ, rối 

loạn nhận thức và thân kinh liên quan đên thiêu máu cục bộ não. 

Dac tính dược động hoc 

Hap thu 

Citicolin được hap thu tốt sau khi uống, tiêm bắp hoặc tiêm tinh mach. Nồng độ cholin 

huyết tương tăng đáng kể thông qua các con đường nay. Sự hấp thu qua đường uống 

gần như hoàn toàn và sinh khả dụng của đường uống gần bằng đường tiêm tĩnh mạch. 

Chuyén hóa 

Thuốc được chuyền hóa ở thành ruột và gan thành cholin và cytidin. 
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Phân bố 

Citicolin được phân bố rộng rãi trong các cấu trúc não, với sự kết hợp nhanh chóng của 

cholin vào cấu trúc phospholipid và cytidin vào nucleotid cytidin và acid nucleic. 

Citicolin đến não và chủ động kết hop vào mang tế bao, tế bào chất và ty thể, tạo 

thành một phần của phần cấu trúc phospholipid. 

Thải trừ 

Chỉ một lượng nhỏ thuốc xuất hiện trong nước tiểu và phân (dưới 3%). Khoảng 12% 

liều được bài tiết qua đường hô hấp. Bài tiết qua đường nước tiểu trải qua 2 giai đoạn, 

giai đoạn đầu kéo dài khoảng 36 giờ đầu, trong giai đoạn này tốc độ bài tiết giảm 

nhanh; giai đoạn thứ hai tốc độ bài tiết giảm chậm hơn nhiều. Bài tiết qua đường hô 

hấp cũng xảy ra tương tự, tốc độ thải trừ giảm nhanh chóng trong 15 giờ đầu và sau đó 

giảm chậm hơn nhiều. 

Quy cách 

Hộp 1| chai x 30 ml, chai thủy tinh. 

Hộp 1 chai x 60 ml, chai thủy tinh. 

Hộp 1 chai x 120 ml, chai thủy tinh. 

Điều kiện bao quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Han dùng sau mở nắp: 02 tháng kề từ ngày mở nắp lần đầu. 

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Tên và địa chỉ co sở sản xuất 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 
Dia chỉ: 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố- Hà 

Nội 

Sản xuất tại: Nhà máy dược phẩm số 2: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội 

Hà Nội, Ngày AV tháng ef năm 2025 
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